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 h    h n - Ch    a  hi n   a:    Lê Thị Hươ   La  

C c h i  h   nh n   n      Vũ Thị Thú  v  ô   N ô Vă  Sa   

- T ư ký            Ô   N u ễ  Cô   Khuô  – Thư    T a     h   d   

hu    Th   Th    t  h Th      h  h  b ê  b   ph ê  t a 

-               k                       T    T   :     Phạm Thị Tha h H   – 

  ểm s t v ê  

Tro        14 th    8  ăm 2023, tạ  ph      t    T a     h   d   hu    Th   

Th    t  h Th      h   t    cô    ha  sơ thẩm v     d   s  hô   h   v    a đ  h th  

   s  69/2023/TLST – HNGĐ      11 th    4  ăm 2023 v  v  c Tra h ch p Hô  

 h   v    a đ  h theo  u  t đị h đưa v     ra   t x  s  41/2023/ ĐST- HNGĐ 

     14 th    7  ăm 2023 v   u  t đị h hoã  ph ê  to  s  27 /2023/ ĐST- HNGĐ 

     31 th    7  ăm 2023    ữa:  

Nguy n đơn: Chị Vũ Thị    s  h  ăm 2000 – Đề nghị giải quyế  vắng  ặ  

Đ a ch : thô  ĐH   ã TP  hu    TT  Th      h 

Bị đơn: A h Vũ Đ  h M  s  h  ăm 1998 – Vắng  ặ  

Địa ch : thô  1 ĐH   ã TP  hu    Th   Th    Th      h 

              : 

 h   đơn  h i  i n đề ngày  27/3/2023,  ản     hai 11/4/2023 và ý  iến  ại 

 hi n h à giải nguy n đơn là chị Vũ  hị B    nh  ày  

V  qua  h  hô   h  : Chị v  a h Vũ Đ  h M t    u    t m h ểu từ  ăm 2015  

đ    ho    th    9/2017 th  chị có tha  vớ  a h Vũ Đ  h M được   a đ  h tổ chức  ễ 

cướ  theo pho   t c tập qu    hư   do chị chưa đủ tuổ  đă        t hô   ê  chị v  

anh Vũ Đ  h M chưa được đă        t hô  theo qu  đị h của ph p  uật. Đ        

15/6/2018 chị v  a h Vũ Đ  h M đă        t hô  tạ  Uỷ ba   h   d    ã TP. Sau 

 h    t hô  chị v  a h Vũ Đ  h M   m ă  cư trú tạ  thô  1 ĐH, TP,   Th      h. 
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Chu   s    h a thuậ  đ   th    3/2022 th  ph t s  h m u thuẫ     u ê   h   do 

tí h t  h  hô   hợp  vợ chồ    uô  b t đồ   qua  đ ểm  m u thuẫ  că   thẳ    ê  

cũ   từ  ăm th    3/2022 đ    a  chị v  a h Vũ Đ  h Mườ     th   mỗ    ườ  một 

 ơ . Từ  h     th   đ    a  mặc dù ha  bê    a đ  h đã h a       hư   do t  h c m 

vợ chồ     ữa chị v  a h Vũ Đ  h Mườ   hô   c    ê  vợ chồ    hô   đo   t  

được. Na  chị đ    hị T a         qu  t cho chị    hô  a h Vũ Đ  h Mườ  

Về vi c nuôi  ưỡng c n chung: Chị v  a h Vũ Đ  h M có ha  co  chu      Vũ 

Kh  h L, sinh      01/6/2017 v  Vũ M  h Kh  s  h      29/10/2022. Tro   đơ  đ  

  hị      qu  t    hô  chị  êu cầu      qu  t   ao cho chị tr c t  p  uô  co  Vũ M  h 

Kh, giao cho anh Vũ Đ  h M tr c t  p  uô  co  Vũ Kh  h L ha  bê   hô   ph   c p 

dưỡ    uô  co  cho  hau. Tạ  ph ê  ho            14/7/2023  chị  ha  do chị được 

b  t a h Vũ Đ  h M  hô   đ   t a    để tr  h b     u    vọ   được  uô  co   ê  

  u T a      ao c  ha  co  cho chị tr c t  p  uô  dưỡ   chị cũ    h t trí. H     a  

chị   m    h doa h có thu  hập từ 9 – 10 tr  u đồ  /th       o   ra có b  mẹ chị ph  

trợ   úp cho chị v  c chăm sóc co  chu    ê  chị  hô    êu cầu a h Vũ Đ  h Mườ  

c p dưỡ    uô  co . Trườ   hợp a h Vũ Đ  h M có   u    vọ    uô  co  chị cũ   

 h t trí   ao co  Vũ Kh  h L cho a h Vũ Đ  h M tr c t  p  uô   hư đơ   hở       

chị đã tr  h b   

Về  ài sản chung: Chị  hô    êu cầu T a         qu  t 

Về nợ chung: Chị v  a h Vũ Đ  h M  hô    ợ a   ê  chị  hô    êu cầu T a    

     qu  t. 

* Tạ  đơ  To      hậ       19/4/2023, qua đườ   bưu đ   , a h Vũ Đ  h M có 

        h t trí vớ  to   bộ  êu cầu của chị Vũ Thị  . Tu   h ê   qu  tr  h      qu  t 

a h Vũ Đ  h M  hô   đ   To       m v  c. 

- Bi n  ản lấy lời  hai  à Vũ  hị   , sinh nă  1976; Địa chỉ   hôn ĐH, xã TP, 

huy n TT,  ỉnh  h i B nh là  ẹ đẻ c a anh Vũ Đ nh Mười có n i  ung: Chị Vũ Thị   

v  a h Vũ Đ  h M t    u    t m h ểu được   a đ  h tổ chức  ễ cướ  theo pho   t c  

sau khi sinh con chung    ch u Vũ Kh  h L th  a h  chị mớ  đă        t hô  theo 

qu  đị h của ph p  uật.  u  tr  h chu   s    do tí h t  h  hô   hợp   uô  b t đồ   

qua  đ ểm s     ê  từ  ăm 2022 a h  chị    th  . Na  chị Vũ Thị    êu cầu      

qu  t    hô         của a h Vũ Đ  h M v    a đ  h đ u  h t trí. H     a  a h Vũ 

Đ  h M   m ă  t  do tạ  H  Nộ  b   hậ  tha  to   bộ vă  b   t  t    của To     v  

  ao  ạ  cho a h Vũ Đ  h M. Chị Vũ Thị   v  a h Vũ Đ  h M có ha  co  chu      

Vũ Kh  h L, sinh      01/6/2017 v  Vũ M  h Kh  s  h      29/10/2022  h     a  

ch u Vũ Kh  h L đa   ở cù   vớ  a h Vũ Đ  h M   a đ  h  a h Vũ Đ  h M  h t trí 

đ    hị tr c t  p  uô  co  Vũ Kh  h L. 
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X c  inh  ại Uỷ  an nh n   n xã  huỵ Ph ng có n i  ung: Chị Vũ Thị   v  

a h Vũ Đ  h M đă        t hô  tạ  Uỷ ba   h   d    ã TP v o      15/6/2018 có. 

 u  tr  h chu   s    v  ph t s  h m u thuẫ    ữa chị Vũ Thị   v  a h Vũ Đ  h M 

 hư th    o chị địa phươ    hô   rõ  hư    ho    từ  ăm 2021 đ    a  chị Vũ Thị 

B v  a h Vũ Đ  h M  hô   cù   chu   s    vớ   hau  theo ph     h từ dư  uậ  a h 

chị có m u thuẫ  dẫ  đ      th  . Na  chị Vũ Thị   có  êu cầu      qu  t    hô  a h 

Vũ Đ  h M đ    hị T a    că  cứ v o qu  đị h của ph p  uật để      qu  t. Chị Vũ 

Thị   v  a h Vũ Đ nh M có ha  co  chu      Vũ Kh  h L, sinh      01/6/2017 v  

Vũ M  h Kh  s  h      29/10/2022. Đ    hị T a    că  cứ v o đ  u      chăm sóc 

 uô  dưỡ   co  chu   của ha  bê  đươ   s  để   ao tr ch  h  m  uô  dưỡ   co  

chu   đ m b o đ  u      chăm sóc  uô  dưỡ   co  chu   t t  h t. C  ha  a h chị 

đ u đủ đ  u      chăm sóc   uô  dưỡ   co  chu  . 

Tạ  ph ê  t a    ểm s t v ê  ph t b ểu v  tu   theo ph p  uật t  t    tro   qu  

tr  h      qu  t v     của Thẩm ph    của Hộ  đồ     t     ể từ  h  th     v     đ   

trước thờ  đ ểm Hộ  đồ     t    v o   hị    đ u đú   qu  đị h. V   ộ  du   v    : 

Đạ  d    v      ểm s t đ    hị  p d     ho   1 Đ  u 51;  ho   1 Đ  u 56 Luật hô  

 h   v    a đ  h  ăm 2014    cho chị Vũ Thị      hô  a h Vũ Đ  h M; V  co  

chu  : Đ    hị  p d    c c Đ  u 81  82  83, 84 Luật Hô   h   v    a đ  h giao cho 

chị Vũ Thị   tr c t  p  uô  co  Vũ M  h Kh  s  h      29/10/2022,   ao cho a h Vũ 

Đ  h M tr c t  p  uô  co  Vũ Kh  h L  s  h      01/6/2017 ha  bê   hô   ph   c p 

dưỡ    uô  co  cho  hau. V  t   s   chu   v   ợ chu  : C c đươ   s   hô    êu 

cầu  ê   hô   đặt ra v  c      qu  t 

  Ậ   Ị        OÀ   : 

Sau  h    h ê  cứu c c t      u có tro   hồ sơ v     được thẩm tra tạ  ph ê  t a 

v  că  cứ v o   t qu  tra h  uậ  tạ  ph ê  t a  Hộ  đồ     t     hậ  đị h: 

 [1] Về  ố  ụng: Tra h ch p   ữa   u ê  đơ  v  bị đơ     tra h ch p v  hô  

 h     a đ  h thuộc thẩm qu    của T a     h   d   hu    Th   Th    t  h Th   

   h theo qu  đị h tạ   ho   1 Đ  u 28   ho   1 Đ  u 35 v   ho   1 Đ  u 39 của  ộ 

 uật t  t    d   s . N u ê  đơ  đ    hị   t    vắ   mặt, bị đơn vắ   mặt tạ  ph ê  

to   ầ  thứ ha   hô   có    do  ê  că  cứ v o  ho   1 Đ  u 227   ho   1 Đ  u 228 

 ộ  uật t  t    d   s    t    v     vắ   mặt c c đươ   s . 

[2]. Xé  y u cầu c a nguy n đơn:  

[2.1]. Quan h  hôn nh n: Chị Vũ Thị   v  a h Vũ Đ  h M t    u    t m h ểu  

đă        t hô  tạ  Uỷ ba   h   d    ã TP  hu    TT  t  h Th      h v o      

15/6/2018,    hô   h   hợp ph p.  u  tr  h chu   s     ho    đ   th    3/2022 th  
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ph t s  h m u thuẫ  do tí h t  h  hô   hợp  vợ chồ   luô  b t đồ   qua  đ ểm. Từ 

 h  m u thuẫ  đ   nay chị Vũ Thị   v  a h Vũ Đ  h M    th  . Từ  h     th    ha  

bê   hô   c   qua  t m đ    hau  cắt đứt mọ    ê   ạc. A h Vũ Đ  h M b  t rõ chị 

Vũ Thị    êu cầu      qu  t    hô   hư   bỏ mặc  hô   đ     m v  c  ê   hô   có 

     ph p   o ho       cho a h chị.    Vũ Thị Tr    mẹ đẻ  của a h Vũ Đ  h M cũ   

  c đị h v  t  h trạ   m u thuẫ    ữa chị Vũ Thị   v  a h Vũ Đ  h M đú    hư  ờ  

tr  h b   chị Vũ Thị  . Từ c c chứ   cứ đã thu thập, x c đị h t  h trạ   m u thuẫ  

  ữa chị Vũ Thị   v  a h Vũ Đ  h M đã trầm trọ    đờ  s    chu    hô   thể   o 

d    m c đích hô   h    hô   đạt được. Că  cứ v o c c Đ  u 51; Đ  u 56 Luật Hô  

 h   v  G a đ  h    cho chị Vũ Thị      hô  a h Vũ Đ  h M. 

[2.2]. Về vi c nuôi  ưỡng con chung: Chị Vũ Thị   v  a h Vũ Đ  h M có ha  

co  chu      Vũ Kh  h L, sinh      01/6/2017 v  Vũ M  h Kh  s  h      

29/10/2022. H     a  ch u Vũ Kh  h L đa   do a h Vũ Đ  h M tr c t  p  uô  

dưỡ    ch u Vũ M  h Kh đa   do chị Vũ Thị   tr c t  p  uô  dưỡ  . X t th   a h 

Vũ Đ  h M v  chị Vũ Thị   đ u có đủ đ  u       uô  dưỡ   co  chu    đ    hị của 

chị Vũ Thị   v  v  c được   ữ   u ê  v  c  uô  co  chu    hư h    tạ     đ m b o 

s  ổ  đị h cuộc s    của c c co  chu   v  phù hợp vớ  c c đ  u 81  82  83  84  88 

Luật Hô   h   v    a đ  h   ê    ao cho chị Vũ Thị   tr c t  p  uô  dưỡ   co  Vũ 

Minh Kh, giao cho a h Vũ Đ  h M tr c t  p  uô  dưỡ   co  Vũ Kh  h L đ    h  c c 

co  chu   đủ 18 tuổ . Ha  bê  có qu    thăm  om co  chu    có qu     êu cầu tha  

đổ    ườ  tr c t  p  uô  dưỡ   co  chu    đ    hị c p dưỡ    uô  co  chu    h  cầ  

th  t. 

   [2.3]. Về  h n chia  ài sản chung, nợ chung: Do đươ   s   hô    êu cầu 

 ê  Hộ  đồ     t     hô    em   t      qu  t. 

[3]. Về  n  hí: Áp d    điểm a kho n 5 Đi u 27 N hị qu  t 

326/2016/U TV H14 qu  đị h v  mức thu  m ễ      m  thu   ộp qu      v  s  

d       phí v     phí:  Chị Vũ Thị   ph   chịu    phí    hô  sơ thẩm. 

V  c c l     n, 

QuyÕt ®Þnh: 

Că  cứ v o: Kho   4 Đi u 147;  ho   1 Đ  u 227;  ho   1 Đ  u 228; Đ  u 

271; Đ  u 273   ộ  uật t  t    d   s   ăm 2015;  ho n 1 Đi u 51   ho   1 Đ  u 56, 

Đ  u 81  Đ  u 82  Đ  u 83  Đ  u 84 Luật hô   h   v  G a đ  h  ăm 2014; điểm a 
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kho n 5 Đi u 27 N hị qu  t 326/2016/U TV H14 qu  đị h v  mức thu  m ễ   

   m  thu   ộp qu      v  s  d       phí v     phí:  

1.  ề qua   ệ  ô    â : X  cho chị Vũ Thị      hô  a h Vũ Đ  h M  

2. ề việ   uôi  ƣỡ g con chung: Chị Vũ Thị   v  a h Vũ Đ  h M có ha  co  

chung    Vũ Kh  h L, sinh      01/6/2017 v  Vũ M  h Kh  s  h      29/10/2022. 

G ao cho chị Vũ Thị   tr c t  p  uô  dưỡ   co  chu   Vũ M  h Kh, giao cho anh 

Vũ Đ  h M tr c t  p  uô  dưỡ   co  Vũ Kh  h L đ    h  c c co  chu   đủ 18 tuổ . 

Ha  bê   hô   ph   c p dưỡ    uô  co  chu   cho nhau. Chị Vũ Thị   v  a h Vũ 

Đ  h M có qu    thăm  om co  chu    hai bê  có qu     êu cầu tha  đổ    ườ  tr c 

t  p  uô  dưỡ   co  chu    đ    hị c p dưỡ    uô  co  chu    h  cầ  th  t. 

3. VÒ   â    ia tài sả    u g   ợ   u g: Do đươ   s   hô    êu cầu  ê  

Hộ  đồ     t     hô    em   t      qu  t. 

4. VÒ ¸n phÝ:  Chị Vũ Thị   ph   chịu 300.000 đồ      phí    hô  sơ thẩm. Á  

phí    hô  được đ   trừ v o s  t    300.000 đồ   tạm ứ      phí chị Vũ Thị   đã  ộp 

theo b ê   a  s  0005292      11/4/2023 của Ch  c c Th  h  h    d   s  hu    Th   

Th  . Chị Vũ Thị   đã  ộp đủ    phí    hô  sơ thẩm. 

5. QuyÒn kh¸ng c¸o:  

Chị Vũ Thị   v  a h Vũ Đ  h M vắ   mặt tạ  ph ê  t a có qu     h    c o 

b      tro   hạ  15       ể từ       hậ  t    đạt hợp    b     . 

 

Nơi     : 

- C c đương s ; 

- UBND xã TP; 

-  AND  ỉnh  h i B nh; 

- VKSND  ỉnh  h i B nh 

- VKSND huy n TT; 

-  hi hành  n   n s  huy n TT 

- Lưu hồ sơ 

                    .     Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

                      Ẩ  P    -      OẠ P  Ê   OÀ 

 

 
 

       

 

                      Lê   ị  ƣơ g La  
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